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Mời các em học sinh và thầy cô giáo tham khảo hướng dẫn Giải sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 

1 Bài 52 Um, up trang 96 được đội ngũ chuyên gia biên soạn chi tiết và dễ hiểu dưới đây. 

Giải bài tập Tiếng Việt 1 Cánh Diều: Um, up 

1. Làm quen 

 

Hướng dẫn: 

Quan sát các bức ảnh các bạn thấy gì? 

• Bức ảnh thứ nhất là một chiếc chum đựng nước 

• Bức ảnh thứ hai là con búp bê 

2. Tiếng nào có vần um? Tiếng nào có vần up? 

 

Hướng dẫn: 

Quan sát hình ảnh và nghĩa kèm bên dưới chúng ta thấy: 

• Tiếng có vần um là: chùm, hùm, mũm 

• Tiếng có vần up là: cúp, giúp, búp. 
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3. Tập đọc: Bà và Hà 

Hà nhỏ mà chăm chỉ. Hà giúp bà xếp đồ ở tủ. Hà nhổ đám cỏ um tùm ở ngõ. 

Có hôm, Hà giúp bà chữa mũ cho búp bê. Ngắm Hà chăm chú đưa chỉ qua lỗ kim, bà tủm tỉm: 

"Hà của bà ngộ quá!". 

 

? Ghép đúng: 

Hướng dẫn: 
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